Phụ lục 1: Mẫu đơn đăng ký khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

(Ban hành kèm theo Thông tư số 18 /2011/TT-BNNPTNT ngày 6 tháng 4 năm 2011

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

THE  SOCIALIST  REPUBLIC OF  VIETNAM

INDEPENDENCE - FREEDOM - HAPPINESS


ĐƠN ĐĂNG KÝ KHẢO NGHIỆM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

APPLICATION FOR PESTICIDE FIELD TRIAL





Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật





To: Plant Protection Department
TÊN, ĐỊA CHỈ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ KHẢO NGHIỆM:…..............................

Name and address of  applicant

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC TẠI VIỆT NAM:………………………………

Contact address in Vietnam
TEL:………………….... ……………FAX:…………………………… EMAIL: 

đăng ký khảo nghiệm các loại thuốc bảo vệ thực vật sau:

/apply for pesticide  field  trials

TÊN THƯƠNG PHẨM: .......................................................................................

Trade name....................................................

TÊN HOẠT CHẤT:…..........................................NGUỒN GỐC HÓA HỌC: .....................
Common name  




 Chemical family 
HÀM LƯỢNG:...................…….....………….… DẠNG THÀNH PHẨM:……......................……

Active ingredient content                                               Formulation type



TÊN NHÀ SẢN XUẤT: ..................................................................................................

Name of manufacturer/ basic producer

ĐỊA CHỈ NƠI SẢN XUẤT: ...........................................................................................….………….

Address where manufacturing:
KHẢO NGHIỆM NHẰM ĐĂNG KÝ/field trial for regirstration type
	Chính thức        FORMCHECKBOX 
  
Full
	
	
	
	

	Bổ sung          FORMCHECKBOX 
 Supplementary
	Tên thương phẩm   FORMCHECKBOX 
 
Trade name
	Dạng   FORMCHECKBOX 
          Formulation
	Hàm lượng hoạt chất  FORMCHECKBOX 

Content of  a.i.                                      
	Hỗn hợp      FORMCHECKBOX 
 

Combination            

	
	 Phạm vi sử dụng   FORMCHECKBOX 
    Scope of application                            
	Cách sử dụng           FORMCHECKBOX 
 
Method of application
	Liều lượng                  FORMCHECKBOX 

Dose
	


ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ KHẢO NGHIỆM/ Scope of application:

	Cây trồng (Crop)
	Dịch hại (Pest)

	
	

	
	


CÁC TÀI LIỆU VÀ MẪU THUỐC KÈM THEO/Attached documents 

1..........................................................................................................………………

2..........................................................................................................………………

3..........................................................................................................………………

Chúng tôi xin cam đoan lời khai trong đơn, tài liệu cũng như mẫu vật kèm theo là đúng sự thật.

I declare that all the information contained in this application and accompanying documentation is true and correct

Tại (at).....………....., ngày (on).....………….........

Ký tên/ Signature

Phụ lục 2. Mẫu đơn đăng ký thuốc bảo vệ thực vật

(Ban hành kèm theo Thông tư số 18 /2011/TT-BNNPTNT ngày  06 tháng  4 năm 2011

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

THE  SOCIALIST  REPUBLIC OF  VIETNAM

INDEPENDENCE - FREEDOM - HAPPINESS


ĐƠN ĐĂNG KÝ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

APPLICATION FOR PESTICIDE REGISTRATION

Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật





To: Plant Protection Department
TÊN, ĐỊA CHỈ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ :…..........................................................………

Name and address of  applicant

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC TẠI VIỆT 

NAM:…………………………………………………….…………….....

Contact address in Vietnam
TEL:………………….... ……………FAX:…………………………… EMAIL: 

 đăng ký vào danh mục được phép sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật sau

/apply for registration into the list of pesticide permitted to use 

TÊN THƯƠNG PHẨM: .................................................

Trade name

TÊN HOẠT CHẤT:…..........................................NGUỒN GỐC HÓA HỌC: 

Common name  




 Chemical family 
HÀM LƯỢNG:.......................………….…DẠNG THÀNH PHẨM:……....................

Active ingredient content                                               Formulation type



TÊN NHÀ SẢN XUẤT: ................................................................

Name of manufacturer/ basic producer

ĐỊA CHỈ NƠI SẢN XUẤT: ...........................................................................

Address where manufacturing:
HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ/Type of application:
	Chính thức        FORMCHECKBOX 
  
Full
	
	
	
	

	Bổ sung          FORMCHECKBOX 
 Supplementary
	Tên thương phẩm   FORMCHECKBOX 
 
Trade name
	Dạng   FORMCHECKBOX 
          Formulation
	Hàm lượng hoạt chất  FORMCHECKBOX 

Content of  a.i.                                      
	Hỗn hợp      FORMCHECKBOX 
 

Combination            

	
	 Phạm vi sử dụng   FORMCHECKBOX 
    Scope of application                            
	Cách sử dụng           FORMCHECKBOX 
 
Method of application
	Liều lượng                  FORMCHECKBOX 

Dose
	

	Gia hạn đăng ký:   FORMCHECKBOX 
 Renewal
	Số đăng ký: 

Registration No
	
	


ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ SỬ  DỤNG/ Scope of application:

	Cây trồng (Crop)
	Dịch hại (Pest)

	
	


CÁC TÀI LIỆU KÈM THEO/Attached documents and samples

1..........................................................................................................………………

2..........................................................................................................………………

Chúng tôi xin cam đoan lời khai trong đơn, tài liệu kèm theo là đúng sự thật.

I declare that all the information contained in this application and accompanying documentation is true and correct

Tại (at).....……….....,ngày (on).....………….........

Ký tên /Signature
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chuing nhan kiém dich thuc vt nhap khiu, qua
canh va van chuyen néi dis

(Ban hanh kém theo thong tur thing
ndm 2011 cua Bo trrong BS Nong J thon)
(TEN CO QUAN CHU QUAN) CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
(TEN CO QUAN KDTV) Dic 1dp - Ty do - Hanh phiic

o NGV ANGNG.cr R

GIAY CHUNG NHAN KIEM DICH THUC VAT
NHAP KHAU, QUA CANH VA VAN CHUYEN NOI BIA

Cép cho:
Dia chi:

CANCU CAP GIAY
[ Gidy phép KDTV nhdp khdu s& ngay .../,
[ Gidy dang ky KDTV; [J Gidy chimg nhan KDTV ciia nue Xudt hang;

[J Két qua kiém tra. phan tich giam dinh trong phong thi nghiém;
] Dduxir Iy vat ligu dong goi bang g cia nudc xudt khiu;

[J Can cir khac
CHUNG NHAN:

Nhiing vt thé thude di

Kiém dich thye vt (vat thé) sau day:

Noi di

[J Chua phat hién dich hai thude di¢n diéu chinh ctia Viét Nam;

[J Phat hién loai : y . Ia dich hai thuoc dién diéu
chinh ctia Vigt Nam. Lo vit thé da dug xi Iy dam bio téu digt trigt dé dich hai trém;

[ Phat hién dich hai la. Lo vat thé da duoe xir Iy dam bao tiu diét triét dé dich hai trén;

[] L6 vét thé trén duge phép ch tdi

QUY DINH MOT SO DIEU KIEN TRONG KHI GUI VA NHAN HANG:

[J 16 vt thé duge phép gieo trong, sir dung tai dia diém quy dinh trén;

[J Lo vit thé duge phép qua canh lanh thé Vigt Nam theo 19 trinh trén va phai tuan thi moi
quy dinh vé kiém dich thue vat (KDTV) qua canh cia Vigt Nam;

[J Bao ngay cho co quan KDTV/BVTV noi gin nhét khi phat hién dich hai thuéc dién diéu chinh

u}

cua Viét Nam (trong qud trinh boc doy, vin chuyén, sic dyng, gieo trong, .......)
Diéu kién khéc:

THU TRUONG CO QUAN
(KY tén, déng ddu)

Ghi chii: Nghiém cim vige chi hang dén dia diém khic néu khong dwge phép cia co quan KDTV




